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A/ THỊ  RƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB)  

QU C G A CHẤ   ƯỢ G 
24 – 03 25 – 03 26 – 03 27 – 03 

max min max min max min max min 

THÁI LAN 

Gạo trắng 100% B 370 374 370 374 370 374 370 374 

5% tấm 361 365 363 367 362 366 363 367 

25% tấm 353 357 355 359 354 358 356 360 

Hom Mali 92% 1093 1097 1093 1097 1093 1097 1093 1097 

Gạo đồ 100% Stxd 379 383 355 359 377 381 376 380 

A1 Super 346 350 348 352 348 352 348 352 

V Ệ   AM 

5% tấm 352 356 352 356 353 357 356 360 

25% tấm 335 339 335 339 336 340 337 341 

Gạo thơm 5% tấm  405 410  405 410  415 430 415 420 

Jasmine 419 423 419 423 419 423 419 423 

100% tấm 319 323 319 323 322 326 324 328 

Ấ  ĐỘ 

5% tấm 342 346 341 345 337 341 334 338 

25% tấm 330 334 329 333 325 329 323 327 

Gạo đồ 5% Stxd 348 352 329 333 346 350 344 348 

100% tấm Stxd 294 298 294 298 296 300 284 288 

PAKISTAN 

5% tấm 347 351 346 350 345 349 346 350 

25% tấm 331 335 330 334 329 333 329 333 

100% tấm Stxd 312 316 312 316 311 315 311 315 

M Ế  Đ Ệ  5% tấm 352 356 352 356 352 356 352 356 

MỸ 

4% tấm 546 550 546 550 546 550 546 550 

15% tấm (Sacked) 538 542 538 542 538 542 538 542 

Gạo đồ 4% tấm 670 674 670 674 670 674 670 674 

Calrose 4%  927 931 927 931 927 931 927 931 

H ỆP HỘ   ƯƠ G  HỰC V Ệ   AM 
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Phường Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh 
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  . CÁC  ƯỚC  HẬP KHẨU:   

 
Chỉ số Gạo Trắng Oryza (WRI), chỉ số giá bình quân gia quyền gạo 

trắng xuất khẩu toàn cầu kết thúc tuần ở mức 389 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn 

so với tuần trước và giảm 9 USD/tấn so với tháng trước, và giảm 66 USD/tấn 

so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

https://oryza.com/sites/default/files/article/2026-03/Oryza WRI 260327.jpg
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Dữ liệu mới nhất từ Niên giám Gạo 2025/26 của Cơ quan Nghiên cứu 

Kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy thị trường gạo toàn 

cầu đang đối mặt với sự thắt chặt trong cân đối cung–cầu khi nhu cầu tiếp tục 

tăng đều. Mặc dù sản lượng toàn cầu đã có xu hướng tăng trưởng trong 

những năm gần đây, nhưng đôi khi vẫn không theo kịp nhu cầu gia tăng, đặc 

biệt tại châu Á và châu Phi – nơi gạo vẫn là lương thực chủ yếu. 

Tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên vụ 2025/26 tiếp tục xu hướng tăng, chủ 

yếu do tăng trưởng dân số và sự phụ thuộc bền vững vào gạo trong khẩu 

phần ăn tại các khu vực tiêu thụ lớn. Trong khi đó, tăng trưởng sản xuất 

không đồng đều do biến động thời tiết, chi phí đầu vào tăng và sự thay đổi 

quyết định gieo trồng ở các quốc gia xuất khẩu chủ chốt. Điều này góp phần 

khiến tồn kho toàn cầu có thời điểm bị thắt chặt, khiến thị trường nhạy cảm 

hơn với các cú sốc nguồn cung. 

Thương mại gạo trong niên vụ 2025/26 vẫn là yếu tố then chốt trong 

cân đối thị trường toàn cầu, với một vài quốc gia xuất khẩu lớn cung cấp phần 

lớn nhu cầu quốc tế. Các nước châu Á tiếp tục chiếm ưu thế về xuất khẩu, 

trong khi nhu cầu nhập khẩu tập trung chủ yếu ở một số khu vực châu Phi và 

Trung Đông. Dữ liệu cho thấy những biến động về nguồn cung xuất khẩu 

hoặc thay đổi chính sách có thể tác động mạnh đến giá cả toàn cầu và an 

ninh lương thực. 

Tại Hoa Kỳ, xu hướng sản xuất gạo trong niên vụ 2025/26 phản ánh sự 

thay đổi về diện tích gieo trồng và năng suất giữa các bang sản xuất chính. 
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Thị trường xuất khẩu vẫn đóng vai trò quan trọng đối với gạo Mỹ, khi một 

phần lớn sản lượng được tiêu thụ tại thị trường quốc tế. Diễn biến giá cả cũng 

đi theo xu hướng toàn cầu, với nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh hỗ trợ 

mặt bằng giá tương đối vững. 

Báo cáo mới nhất tháng 3/2026 của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) 

cho thấy thị trường gạo toàn cầu vẫn được cung ứng khá dồi dào, với sản 

lượng dự kiến đạt 548 triệu tấn và tiêu thụ 545 triệu tấn trong niên vụ 

2026/27, chủ yếu nhờ tăng trưởng dân số tại châu Á và châu Phi. Thương 

mại dự kiến tăng nhẹ lên 61 triệu tấn, được hỗ trợ bởi nguồn cung xuất khẩu 

dồi dào và nhu cầu nhập khẩu ổn định từ châu Phi. Tuy nhiên, mặc dù tồn kho 

tăng lên 197 triệu tấn, tâm lý thị trường vẫn yếu khi chỉ số giá gạo của IGC 

tiếp tục giảm do nhu cầu mua chậm. Các yếu tố bên ngoài như chi phí vận tải 

biến động, gián đoạn địa chính trị và chi phí năng lượng gia tăng đang làm 

giảm khả năng cạnh tranh và làm chậm dòng chảy thương mại. 

So với xu hướng vững hơn của lúa mì và ngô, giá gạo vẫn ở mức thấp, 

và sự kết hợp giữa nhu cầu yếu cùng các khó khăn về logistics có thể khiến 

thị trường duy trì trạng thái thận trọng trong thời gian tới. 

 r  g Q ốc 

Trung Quốc đang thúc đẩy tăng cường an ninh lương thực trong nước 

thông qua đổi mới nông nghiệp công nghệ cao. Báo South China Morning 

Post đưa tin về một mô hình thí điểm trang trại lúa không người lái tại Hồ 

Nam, sử dụng máy móc tự động và hệ thống thông minh để quản lý toàn bộ 

chu trình sản xuất lúa mà không cần lao động con người. Dự án tập trung vào 

“lúa tái sinh”, với năng suất có thể cao hơn tới 50% so với phương pháp 

truyền thống—một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu tự chủ 90% sản 

lượng lương thực vào năm 2032. 

Ngoài ra, các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã 

phát hiện vùng gen quan trọng EBT1 giúp cây lúa có thể sinh trưởng như cây 

lâu năm, cho phép tái sinh nhiều năm và tạo nhiều nhánh hơn. Đột phá này 

có thể giảm đáng kể chi phí lao động và đầu vào, đồng thời cải thiện tính bền 

vững, dù vẫn cần thêm thử nghiệm thực địa trước khi áp dụng quy mô lớn. 

Trung Quốc cũng đã từ chối ba lô hàng gạo non-basmati của Ấn Độ do 

nghi ngờ có dấu vết sinh vật biến đổi gen (GMO), dù các lô hàng này đã được 

chứng nhận không biến đổi gen trước khi xuất khẩu. Động thái này làm dấy 

lên lo ngại về rào cản thương mại phi thuế quan mang tính chọn lọc. 

Ngoài ra, Trung Quốc ban hành dự thảo hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí 

tuệ trong lai tạo giống lúa, xác định giống “có nguồn gốc dẫn xuất” (EDV) dựa 
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trên xét nghiệm DNA và đánh giá kiểu hình, với ngưỡng tương đồng di truyền 

rõ ràng (90% với MNP, 88% với SSR). 

H   Q ốc 

Cơ quan Thương mại Nông – Thủy sản Hàn Quốc (KAFTC) đã mua 

11.110 tấn gạo lứt (nguồn từ Trung Quốc) thông qua đấu thầu quốc tế, với giá 

820,91 USD/tấn. Đây là một phần trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 

(TRQ) năm 2026. 

Về hiệu quả sản xuất, lợi nhuận trồng lúa tại Hàn Quốc tăng mạnh trong 

năm 2025, với lợi nhuận ròng đạt 427.000 won/10a (tăng gần 58% so với năm 

trước). Nguyên nhân chủ yếu do giá lúa tăng mạnh (tăng khoảng 25%), trong 

khi chi phí sản xuất chỉ tăng nhẹ. Điều này giúp cải thiện đáng kể biên lợi 

nhuận của nông dân. 

  ật  ả  

Giá gạo bán lẻ tại Nhật Bản đã giảm xuống dưới 4.000 yên/5kg lần đầu 

tiên trong vòng 7 tháng, phản ánh xu hướng giảm áp lực thị trường do nguồn 

cung dồi dào từ vụ mùa 2025 bội thu. Cụ thể, giá trung bình tại siêu thị đạt 

khoảng 3.980 yên trong tuần kết thúc ngày 15/3, ghi nhận tuần giảm thứ 5 liên 

tiếp. Trong đó, gạo pha trộn giảm mạnh nhất, còn gạo thương hiệu cũng giảm 

nhẹ. 

Về sản xuất, sản lượng gạo năm 2026 được dự báo đạt khoảng 7,11 

triệu tấn, giảm khoảng 370.000 tấn so với năm 2025. Sự sụt giảm này chủ 

yếu mang tính chủ động do chính sách điều tiết sản xuất theo nhu cầu nhằm 

tránh dư cung và ổn định giá nội địa. Đây là chính sách lâu dài của Nhật Bản 

nhằm bảo vệ thu nhập nông dân thông qua kiểm soát diện tích gieo trồng. 

Ngoài ra, ngành lúa gạo Nhật Bản còn chịu áp lực từ các yếu tố cấu trúc 

như dân số nông dân già hóa, thiếu lao động, cùng với tác động của thời tiết 

cực đoan và biến đổi khí hậu. Dù sản lượng giảm, nhu cầu tiêu dùng vẫn duy 

trì ổn định quanh mức 7 triệu tấn/năm, một phần nhờ du lịch phục hồi và xu 

hướng tiêu dùng nội địa. 

Liên bang Nga: 

Nga đã tạm dừng xuất khẩu phân bón amoni nitrat trong giai đoạn 21/3–

21/4/2026 nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa cho vụ gieo trồng mùa xuân. 

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu vốn đã 

căng thẳng do xung đột liên quan đến Iran làm gián đoạn tuyến vận chuyển 

qua eo biển Hormuz—kênh vận chuyển chiếm khoảng 1/3 thương mại phân 

bón toàn cầu. 
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Cùng với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, động thái của Nga—quốc 

gia chiếm khoảng 20% xuất khẩu phân bón toàn cầu, dự kiến sẽ làm trầm 

trọng thêm tình trạng thiếu hụt, đẩy giá phân bón tăng và kéo theo chi phí sản 

xuất nông nghiệp toàn cầu gia tăng. 

C â  Mỹ  a t    

Giá gạo 5% tấm tại khu vực này có xu hướng tăng trong ngắn hạn 

nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước: 

Uruguay, gạo 5% tấm hiện được chào giá khoảng 492 USD/tấn. 

Argentina, gạo 5% tấm khoảng 417 USD/tấn. 

Brazil, gạo 5% tấm khoảng 473 USD/tấn. 

Mỹ, gạo 4% tấm hiện được chào giá khoảng 548 USD/tấn, tăng nhẹ so 

với tuần trước nhưng giảm so với tháng và năm trước.  

Hiệp định thương mại tự do EU–Mercosur dự kiến có hiệu lực từ 

1/5/2026, tạo ra một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới. Tuy 

nhiên, hiệp định vấp phải sự phản đối từ nông dân châu Âu do lo ngại cạnh 

tranh và tiêu chuẩn môi trường. 

Châu Âu 

EU đang xem xét áp dụng biện pháp tự vệ đối với gạo nhập khẩu khi 

lượng nhập khẩu tăng (khoảng 1,7 triệu tấn) gây áp lực lên sản xuất nội địa. 

Các hiệp hội nông dân đề nghị phân loại gạo là mặt hàng “nhạy cảm” để áp 

dụng hạn ngạch hoặc thuế cao hơn. 

Trong niên vụ 2025/26, nhập khẩu gạo của EU giảm 8,7% xuống 

692.714 tấn, trong khi xuất khẩu gần như không đổi (160.312 tấn). 

 r  g Đô g 

Iran đang chuyển hướng nhập khẩu ngũ cốc sang cảng Chabahar nhằm 

tránh rủi ro tại eo biển Hormuz. Việc thay đổi tuyến vận chuyển này làm tăng 

chi phí logistics và góp phần làm gia tăng lạm phát lương thực trong nước. 

Châu Phi 

Nam Phi tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu gạo do điều kiện 

tự nhiên không phù hợp sản xuất. Tiêu thụ dự kiến đạt 1,03 triệu tấn trong 

niên vụ 2026/27, trong khi nhập khẩu khoảng 1,23 triệu tấn, chủ yếu từ Thái 

Lan và Ấn Độ. 

Tồn kho duy trì ở mức khoảng 90.000 tấn (tương đương 4 tuần tiêu 

dùng), do khu vực tư nhân nắm giữ và thị trường vận hành hoàn toàn theo cơ 

chế thị trường (không có thuế nhập khẩu hay can thiệp của chính phủ). Giá 

gạo trong nước phụ thuộc lớn vào giá thế giới, tỷ giá và chi phí vận tải.  
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III. CÁC  ƯỚC XUẤ  KHẨU:  

Ấ  Đ  

Giá gạo 5% tấm kết thúc tuần khoảng 336 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn 

so với tuần trước, so với cùng kỳ tháng trước giảm 17 USD/tấn và giảm 57 

USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.  

Thị trường gạo đang chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị và chính 

sách trong nước. Tại khu vực Tây Á, nhu cầu xuất khẩu tăng ngắn hạn do 

hiện tượng tích trữ trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung. Xuất khẩu 

gạo basmati bị ảnh hưởng do gián đoạn vận tải, chi phí vận chuyển và bảo 

hiểm tăng, dẫn đến tồn kho lớn và giá nội địa chịu áp lực. 

Trong nước, việc thu mua lúa gạo của chính phủ chưa đạt kỳ vọng làm 

suy yếu cơ chế MSP và giảm dự trữ an ninh lương thực, trong khi một phần 

gạo tấm được chuyển sang sản xuất ethanol để xử lý tồn kho, qua đó hỗ trợ 

ngành năng lượng nhưng làm phát sinh lo ngại về an ninh lương thực. Ngoài 

ra, diện tích gieo trồng vụ Zaid có xu hướng giảm nhẹ, nông dân đối mặt với 

rủi ro thiếu hụt nhiên liệu và phân bón do căng thẳng tại Trung Đông, gây áp 

lực lên tiến độ sản xuất và năng suất. 

Thái Lan  

Giá gạo 5% tấm kết thúc tuần khoảng 365 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn so 

với tuần trước, so với cùng kỳ tháng trước giảm 18 USD/tấn và giảm 37 

USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.  

Theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế, dự báo xuất khẩu gạo của nước này 

sẽ giảm xuống còn 7 triệu tấn vào năm 2026,  do cạnh tranh toàn cầu gia 

tăng, nhu cầu từ các thị trường lớn như Philippines và Indonesia yếu hơn và 

tỷ giá đồng bath Thái biến động, xu hướng mạnh hơn so với đồng USD làm 

giảm sức cạnh tranh về giá.  

Trong bối cảnh giá gạo thế giới chịu áp lực khi nguồn cung dồi dào, 

nước này đang đối mặt với thị trường xuất khẩu khó khăn hơn và chuyển 

hướng chiến lược sang mở rộng thị trường tại Trung Đông và châu Phi, thúc 

đẩy các hợp đồng chính phủ với chính phủ (G2G), đồng thời gia tăng xuất 

khẩu gạo trắng và gạo đồ. 
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Xuất khẩu gạo của sang Trung Đông đang chịu ảnh hưởng nghiêm 

trọng do căng thẳng địa chính trị tại khu vực này, làm gián đoạn các tuyến vận 

tải quan trọng như Eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch để vận chuyển gạo tới 

các thị trường lớn như Iraq. Nhiều lô hàng bị trì hoãn, tạm ngưng hoặc thậm 

chí phải quay đầu, gây bất ổn lớn cho dòng chảy thương mại. 

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và nhiên liệu tăng mạnh làm giảm cạnh 

tranh về giá xuất khẩu, thời gian giao hàng kéo dài khiến người mua Trung 

Đông trì hoãn hoặc hủy đơn. Trong hai tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo 

của Thái Lan sang khu vực này giảm đáng kể. Diễn biến này ảnh hưởng triển 

vọng xuất khẩu gạo năm 2026 , với nguy cơ mất tới 1 triệu tấn nếu tình hình 

kéo dài. Trong bối cảnh Trung Đông là thị trường trọng điểm, bất ổn kéo dài 

có thể phải chuyển hướng sang các thị trường thay thế như châu Phi. 

Pakistan 

Giá gạo 5% tấm kết thúc tuần khoảng 348 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so 

với tuần trước, so với cùng kỳ tháng trước giảm 16 USD/tấn và giảm 47 

USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 

M ế  Đ ệ , 

Hoạt động giao dịch gạo kết thúc tuần với diễn biến trái chiều trong bối 

cảnh thị trường biến động và chi phí gia tăng. Thương nhân xuất khẩu cho 

biết giá năng lượng cao và cước vận chuyển tăng do căng thẳng địa chính trị 

tại Trung Đông đã đẩy giá chào xuất khẩu xu hướng tăng. Dù vậy, thị trường 

vẫn ghi nhận một số nhu cầu từ Philippines và EU hỏi mua gạo trắng 5% tấm 

và gạo đồ, qua đó hỗ trợ phân khúc xuất khẩu.  Đối với phân khúc gạo tấm, 

các thương nhân cho biết hoạt động giao dịch khá ảm đạm do giá chào xuất 

khẩu chưa đáp ứng kỳ vọng của người mua. 

Tình trạng thiếu hụt dầu diesel nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột tại 

Iran đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu và đẩy giá tăng mạnh, 

làm chậm tiến độ thu hoạch tại nước này, gia tăng nguy cơ thất thoát mùa vụ, 

đồng thời làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế vốn đã kéo dài do xung đột 

trong nước.  

Campuchia, 

Thị trường tuần qua khá yên ắng khi người mua duy trì tâm lý thận trọng 

trong bối cảnh cước vận chuyển vẫn ở mức cao. Chi phí đầu vào tiếp tục gia 

tăng do giá nhiên liệu và phí logistics cao. Bên cạnh đó, giá chào xuất khẩu có 

xu hướng giảm do nhu cầu hạn chế và lượng tồn kho còn lại, trong khi Trung 

Quốc là thị trường hiếm hoi duy trì hoạt động hỏi mua. 
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Nước này đã triển khai hợp tác mới với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế 

(IRRI), Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) và Tổng cục Nông nghiệp 

nhằm thúc đẩy sản xuất lúa phát thải thấp và giảm khí methane, hỗ trợ mục 

tiêu khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực. 

 

 

 

 V.  Ỷ G Á  GOẠ   Ệ MỘ      ƯỚC: 
 

Ngoại tệ 24 - 03 25 - 03 26 - 03 27 - 03 30 – 03 

Trung Quốc (CNY/USD) 6,88 6,89 6,90 6,91 6,91 

Châu Âu (EUR/USD) 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 16911,49 16919,91 16853,91 16912,82 17.005,21 

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 3,94 3,96 3,96 3,99 4,02 

Philippines Peso (PHP/USD) 59,54 59,94 60,00 60,14 60,76 

Hàn Quốc (KRW/USD) 1492,51 1495,49 1500,51 1504,90 1.518,82 

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 158,73 158,83 159,23 159,66 159,48 

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 93,19 93,91 93,83 94,05 94,43 

Miến Điện (MMK/USD) 2099,63 2100,17 2099,98 2102,54 2.099,50 

Pakistan Rupees (PKR/USD) 278,75 279,20 279,07 279,13 279,93 

Thái Lan Baht (THB/USD) 32,49 32,67 32,61 32,87 32,81 

Việt Nam Đồng (VND/USD) 26.324,01 26.352,39 26.352,80 26343,42 26.377,20 

 

 /  Ì H HÌ H     XUẤ  VÀ XUẤ  KHẨU  RO G  ƯỚC: 

 I.  Ì H HÌ H     XUẤ   RO G  ƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất: 

Tính đến ngày 30/03/2026, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & Môi trường, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL:  

Vụ Đông Xuân 2025-2026 đã xuống giống được 1,239 triệu ha đã đạt 

98,78% diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được khoảng 796 ngàn tấn với năng 

suất khoảng 74,43 tạ/ha, sản lượng ước đạt 5,676 triệu tấn lúa. 

Vụ Hè Thu 2026 xuống giống sớm với diện tích 89 ngàn ha/1,243 triệu 

ha đạt chiếm tỷ lệ 7,13% diện tích kế hoạch.  

 

II. B  G  ÀU ĐA G XẾP HÀNG TẠI CÁC C NG: 
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Từ ngày 01/03 – 30/03/2026 có 77 tàu vào các cảng Hồ Chí Minh và Mỹ 

Thới xếp hàng với số lượng dự kiến 512.450 tấn gạo các loại. 

STT Tên tàu 
Cả g xếp 

hàng 
 g y xếp 

 ố 
l ợ g 

  ị tr ờ g 
X ất k ẩ  

1 Hòa Bình 79 Mỹ Thới 17/02/2026 7.000 Philippines 

2 Sunrise 69 HCM 20/02/2026 6.450 Philippines 

3 Hòa Bình 09 HCM 22/02/2026 6.480 Philippines 

4 Thái Bình 39 HCM 28/02/2026 4.800 Philippines 

5 Green Pacific HCM 01/03/2026 4.000 Philippines 

6 Hồng Lĩnh 01 HCM 01/03/2026 12.500 Philippines 

7 MD Sky HCM 02/03/2026 12.500 Philippines 

8 Oriental Bay HCM 02/03/2026 4.900 Philippines 

9 Sea Dragon 9999 HCM 02/03/2026 4.900 Malaysia 

10 DTS Victory HCM 03/03/2026 6.800 Philippines 

11 Minh Trường 18 HCM 03/03/2026 5.000 Philippines 

12 Hải Âu 38 HCM 04/03/2026 4.900 Philippines 

13 Hòa Bình 54 HCM 04/03/2026 4.900 Philippines 

14 Hoàng Triều 69 HCM 04/03/2026 5.000 Philippines 

15 Nam Phát Star Mỹ Thới 04/03/2026 2.800 Philippines 

16 Thái Bình 38 HCM 04/03/2026 5.000 Philippines 

17 Hòa Binh 79 HCM 05/03/2026 7.400 Philippines 

18 BMC Alpha HCM 06/03/2026 7.500 Philippines 

19 Minh Anh 12 HCM 06/03/2026 8.000 Philippines 

20 Sunshine Star HCM 06/03/2026 4.750 Philippines 

21 DTS Victory HCM 07/03/2026 6.800 Philippines 

22 Kiến Hưng HCM 07/03/2026 3.400 Philippines 

23 Lucky Star 6 HCM 07/03/2026 7.300 Philippines 

24 Minh Tuấn 28 HCM 07/03/2026 3.000 Philippines 

25 Quang Minh 6 HCM 07/03/2026 4.850 Malaysia 

26 Tân An Honesty HCM 08/03/2026 4.000 Philippines 

27 Đại Tây Dương 25 HCM 09/03/2026 5.000 Philippines 

28 Green Way Mỹ Thới 09/03/2026 4.800 Philippines 

29 Long Tân 03 HCM 09/03/2026 4.850 Philippines 

30 Quang Minh 5 HCM 09/03/2026 4.800 Philippines 

31 Royal 16 HCM 09/03/2026 5.000 Philippines 

32 Tân An 03 HCM 09/03/2026 4.850 Philippines 

33 Tân An Dynamic HCM 09/03/2026 7.400 Philippines 

34 Vinh 02 HCM 09/03/2026 4.900 Malaysia 

35 VTV Sky HCM 09/03/2026 6.000 Philippines 
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36 Limco Logger HCM 10/03/2026 8.100 Philippines 

37 Long Tân 99 HCM 10/03/2026 4.800 Philippines 

38 Seagull 09 HCM 10/03/2026 4.900 Philippines 

39 Hoàng Phương Lucky HCM 11/03/2026 6.200 Philippines 

40 Nasico Eagle HCM 11/03/2026 6.200 Philippines 

41 Gia Long HCM 13/03/2026 7.300 Philippines 

42 Hải Bình 16 HCM 13/03/2026 4.000 Philippines 

43 Mekong Star Mỹ Thới 13/03/2026 2.950 Philippines 

44 Royal 18 Mỹ Thới 13/03/2026 5.000 Philippines 

45 Tân An Endeavor HCM 13/03/2026 4.850 Philippines 

46 Vinh Quang Ocean HCM 13/03/2026 4.850 Philippines 

47 Stella Island HCM 14/03/2026 50.000 Châu phi 

48 Vinacomin Hạ Long HCM 14/03/2026 7.400 Philippines 

49 Vinh Quang Star HCM 16/03/2026 6.800 Philippines 

50 MD Sea HCM 17/03/2026 11.380 Philippines 

51 Hàm Rông HCM 18/03/2026 2.000 Malaysia 

52 Royal 39 HCM 18/03/2026 4.100 Philippines 

53 Trường An 05 HCM 18/03/2026 6.670 Philippines 

54 Vinh Quang Sun HCM 18/03/2026 2.800 Philippines 

55 Hàm Rông 08 HCM 20/03/2026 2.000 Malaysia 

56 New Xa La HCM 20/03/2026 4.200 Philippines 

57 Trang An 05 HCM 20/03/2026 11.380 Philippines 

58 An Thịnh Phú 08 HCM 23/03/2026 5.850 Malaysia 

59 Sunshine 01 HCM 23/03/2026 4.670 Philippines 

60 Sông Diễm Ocean HCM 24/03/2026 4.000 Malaysia 

61 Oriental Bay HCM 25/03/2026 5.000 Philippines 

62 Oriental Star HCM 25/03/2026 5.000 Philippines 

63 Phúc Thuận 189 HCM 25/03/2026 4.750 Philippines 

64 Phúc Thuận 69 HCM 25/03/2026 4.950 Philippines 

65 Ilenao HCM 26/03/2026 50.000 Châu phi 

66 Mekong HCM 26/03/2026 4.000 Philippines 

67 Star 55 HCM 26/03/2026 6.300 Philippines 

68 Quang Minh 18 HCM 27/03/2026 3.500 Malaysia 

69 Tân An Confidence HCM 27/03/2026 6.500 Philippines 

70 Vinh Quang Sea HCM 27/03/2026 4.670 Philippines 

71 Phúc Thuận 89 Mỹ Thới 28/03/2026 5.000 Philippines 

72 Star 56 HCM 28/03/2026 3.200 Philippines 

73 Star 62 HCM 28/03/2026 2.800 Philippines 

74 Hoàng Triều 68 HCM 29/03/2026 5.000 Philippines 

75 Vinh Quang Dynamic HCM 29/03/2026 4.570 Philippines 

76 Vinh Quang Green HCM 29/03/2026 4.800 Philippines 
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77 Azure Dolphin HCM 30/03/2026 10.500 Philippines 

78 Hải Thuận 06 HCM 30/03/2026 4.000 Philippines 

79 Hòa Bình 09 HCM 30/03/2026 5.610 Philippines 

80 Tuấn Dũng 36 HCM 30/03/2026 6.100 Philippines 

81 Viễn Đông 09 HCM 30/03/2026 6.000 Philippines 

 ổ g  537.180   



III. GIÁ LÚA/GẠO NỘ  ĐỊA Ở CÁC TỈ H ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

 oạ  H  g 

 ỉ   
  ề  G a g 

 ỉ   
Long An 

 ỉ    
Đồ g   áp 

 ỉ    
Cầ    ơ  

 ỉ   
An Giang 

 ỉ   
 ạc   ê  

 ỉ   
Kiên Giang 

Giá  
cao 
  ất 

Giá 
BQ 

26/03 +/- 26/03 +/- 26/03 +/- 26/03 +/- 26/03 +/- 26/03 +/- 26/03 +/- 

 úa   ơ   ạ  R   g+ 

Hạt dài 5.450 - 5.500 - 5.550 +100 5.450 +25 5.500 - 5.750 +100 5.750 +100 5.750 5.564 

Lúa thường 5.350 - 5.350 +100 5.350 +100 5.300 +50 5.325 - 5.450 +100 5.450 +100 5.450 5.368 

 úa K ô/Ư t  ạ  K o 

Hạt dài 6.850 - 6.750 - 6.850 +100 6.750 +25 6.650 - 
  

7.250 +200 7.250 6.850 

Lúa thường 6.650 - 6.500 +50 6.435 +135 6.400 +50 6.525 - 
  

6.750 +200 6.750 6.543 

Gạo  g yê    ệ  

Lứt loại 1 7.850 - 8.450 +100 8.375 -75 8.400 - 8.400 +50 
  

8.850 - 8.850 8.388 

Lứt loại 2 7.750 - 7.950 +50 7.850 +25 7.850 - 7.850 - 8.550 - 8.550 - 8.550 8.050 

Xát trắng loại 1 
 

 

9.450 +300 
 

 

9.350 +300 9.275 +225 9.550 +100 9.550 +100 9.550 9.435 

Xát trắng loại 2 
  

8.700 +50 
 

 

8.450 - 8.450 +25 9.150 +100 9.150 +100 9.150 8.780 

P ụ P ẩm 

Tấm 1/2 7.550 - 7.750 - 7.575 -50 7.625 - 7.525 -100 7.750 - 7.550 +100 7.750 7.618 

Tấm 2/3 
  

7.650 - 7.575 -50 
 

 

7.550 - 
 

 

7.250 - 7.650 7.506 

Tấm 3/4 7.350 -100 7.550 - 7.500 -125 
 

 
 

 
 

 
 

 

7.550 7.467 

Cám xát 6.950 -400 7.650 -200 7.075 -525 7.150 -425 7.700 - 7.700 -150 6.750 -900 7.700 7.282 

Cám lau 6.950 -400 7.550 -200 7.075 -525 7.150 -425 7.700 - 7.700 -50 6.850 -900 7.700 7.282 

Gạo  PXK K ô g  ao  ạ  Mạ  

5% 8.800 - 9.000 +50 8.900 +300 9.000 +100 9.200 - 9.200 - 8.650 +100 9.200 8.964 

10% 
  

8.900 +50 
 

 
 

 

9.000 - 
 

 
 

 

9.000 8.950 

15% 8.600 - 8.800 +50 8.700 +300 8.800 +100 8.800 - 8.800 - 8.350 +100 8.800 8.693 

20% 
   

 
 

 
 

 

8.500 - 
 

 
 

 

8.500 8.500 

25% 8.400 - 8.200 +50 8.500 +300 8.500 +50 8.200 - 8.500 +50 8.050 +100 8.500 8.336 

 

*** 


